
完納証明書（多言語翻訳一覧）

項目 ひらがな 英語 中国語（簡体字） 中国語（繁体字） ハングル ベトナム語 ネパール語 ポルトガル語 スペイン語

完納証明書 かんのうしょうめいしょ Certificate of Full Payment 完纳证明 完納證明書 완납증명서 Giấy chứng nhận thanh toán đầy đủ पूणŊ भुƅानी Ůमाणपũ Certidão de Quitação Total Certificado de Pago Total

納税義務者 のうぜいぎむしゃ Taxpayer 纳税义务人 納稅義務人 납세의무자 Người nộp thuế करदा�ा Contribuinte Contribuyente

住所 じゅうしょ Address 地址 住址 주소 Địa chỉ ठेगाना Endereço Dirección

氏名 しめい Name 姓名 姓名 성명 Tên नाम Nome Nombre

現在、市税の滞納は
ありません

げんざい、しぜいのたいのうはありません Currently, there are no delinquencies in city 
taxes. 当前不存在市税拖欠 目前，無市稅滯納 현재 시세의 체납은 없습니다

Hiện tại, không có khoản thuế thành phố nào quá 
hạn. हाल नगर करमा कुनै बƐौ�ा छैन। Atualmente, não há débitos em atraso de 

impostos municipais.
Actualmente, no existen adeudos en los 
impuestos municipales.

備考 びこう Remarks 备注 備註 비고 Ghi chú िटɔणीहŝ Observações Observaciones


